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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ; Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Quản lý xây dựng;           Chuyên ngành: Quản lý xây dựng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 30/5/1977; Nam   ; Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                   Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh 

Nghệ An. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Tổ 7, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nguyễn Thị Tuyết Dung, 

Khoa Quản lý đô thị, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0988740596;  

E-mail: dungntt@hau.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Quá trình công tác:  

- Từ năm 2001 – 2012: Giảng viên bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Xây dựng, trường 

ĐH Kiến Trúc Hà Nội. 
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- Từ năm 2012 – 2021: Giảng viên bộ môn Kinh tế và đầu tư xây dựng, Khoa Quản lý 

đô thị, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội. 

  - Từ tháng 7/2012 – 5/2017: Chi ủy viên, chi bộ khoa Quản lý đô thị. 

- Từ tháng 6/2017 – nay: Phó Bí thư chi bộ khoa Quản lý đô thị.  

- Từ tháng 12/2017 – 5/2019: Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Kinh tế và đầu tư xây 

dựng, Khoa Quản lý đô thị. 

- Từ tháng 6/2019 – 5/2021: Trưởng bộ môn Kinh tế và đầu tư xây dựng, Khoa Quản 

lý đô thị. 

- Từ tháng 9/2019 – nay: Phó trưởng khoa Quản lý đô thị. 

- Từ tháng 6/2021 – nay: Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng và đầu tư, khoa Quản lý 

đô thị. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng và đầu tư, Phó trưởng khoa Quản lý đô 

thị;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa Quản lý đô thị. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Quản lý đô thị, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội. 

Địa chỉ cơ quan: km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 024. 3854 1616 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường ĐH Thành Tây. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..………  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng đại học (ĐH) ngày 27 tháng 6 năm 2000; số văn bằng: B146203; 

ngành: Kinh tế xây dưng, chuyên ngành: Kinh tế xây dưng; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): 

Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 2 năm 2004; số văn bằng: QC020796; ngành: 

Tiếng Anh. Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 06 tháng 10 năm 2004; số văn bằng: 0302 No.A010843; 

ngành: Xây dựng; chuyên ngành: Kinh tế; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại 

học Xây dựng, Việt Nam. 
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- Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 01 năm 2019; số văn bằng: T000116; ngành: Quản 

lý xây dựng; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường ĐH Giao thông vận tải, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở:  

Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Xây dựng – Kiến trúc. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Quản lý đầu tư xây dựng và vận hành công trình xây dựng. 

- Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng. 

- Đầu tư phát triển đô thị theo hướng thông minh và bền vững. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đang hướng dẫn 02 NCS, hướng dẫn 2; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: Số lượng 03 cấp trường (chủ 

nhiệm); 

- Đã hướng dẫn 04 đề tài NCKH sinh viên: Trong đó có 02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 

01 giải Ba cấp trường. 

- Đã công bố (số lượng) 38 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín (là tác giả chính), 13 bài báo khoa học tại các hội thảo quốc tế uy tín có chỉ 

số Scopus (09 bài là tác giả chính); 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 06, trong đó 06 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022: Quyết định 524/QĐ-ĐHKT-TH 

ngày 12/ 08/2022 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. 

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023: Quyết định 540/QĐ-ĐHKT-TH 

ngày 24/ 08/2023 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. 

- Cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021; 2021-2022; 

2022-2023: Các quyết định số 486/QĐ-ĐHKT-TH ngày 28/7/2021; quyết định số 482/QĐ-

ĐHKT-TH ngày 22/7/2022; quyết định số 489/QĐ-ĐHKT-TH ngày 01/8/2023 của Hiệu 

trưởng Trường ĐH Kiến Trúc HN. 
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16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Tôi tự đánh giá đáp ứng được tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của nhà 

giáo – giảng viên trường đại học, cụ thể: 

Theo tiêu chuẩn: 

- Có lý lịch bản thân rõ ràng; 

- Có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, tư tưởng lập trường chính trị vững vàng; 

- Có chuyên môn được đào tạo phù hợp; 

- Có bằng tiến sĩ với chuyên môn phù hợp với công việc đào tạo, có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

chính; 

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 

- Có sức khỏe đảm bảo yêu cầu nghề nghiệp. 

Theo nhiệm vụ: 

- Hoàn thành xuất sắc khối lượng giảng dạy được phân công; 

- Hoàn thành và vượt khối lượng nghiên cứu khoa học theo quy định; 

- Tích cực tham gia xây dựng chương trình đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa 

học; 

- Có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy định của pháp luật và quy chế làm việc 

của nhà trường; 

- Không ngừng rèn luyện trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy và nghiên 

cứu; 

- Luôn luôn phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước 

nhằm phát triển kiến thức chuyên môn của bản thân và góp phần vào hoạt động chung của 

đơn vị; 

- Luôn tôn trọng người học và đồng nghiệp.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm  

vụ đào tạo: 23 năm 3 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận tốt 

nghiệp ĐH 

đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp/số giờ 

chuẩn gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019    7 600.76  600.76/673.57/216 

2 2019-2020   01 12 602.35 90 692.35/685.44/189 

3 2020-2021   01 3 543.08 45 588.08/624.06/189 
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03 năm học cuối 

4 2021-2022   01 7 503.13 180 683.13/596.45/189 

5 2022-2023   02 7 602.63 90 692.63/683.63/189 

6 2023-2024  02  7 656.56  656.56/781.16/189 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: …… năm… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội, số bằng: QC 020796; năm cấp: 2004. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): ……………………………………………………. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 
HVCH/CK

2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Nguyễn Thái Oai  HVCH X  
14/12/2020 

– 16/4/2021 

Trường ĐH Kiến 

Trúc HN 
01/9/2021 

2 Dương Anh Minh  HVCH X  
28/6/2021 – 

15/10/2021 

Trường ĐH Kiến 

Trúc HN 
21/12/2021 

3 
Nguyễn Văn 

Vượng 
 HVCH X  

27/6/2022-

16/10/2022 

Trường ĐH Kiến 

Trúc HN 
22/12/2022 

 

X 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

4 
Trần Thị Cẩm 

Duyên 
 HVCH X  

05/12/2022 

– 09/4/2023 

Trường ĐH Kiến 

Trúc HN 
23/6/2023 

5 Lê Thanh Mai  HVCH X  
05/12/2022 

– 09/4/2023 

Trường ĐH Kiến 

Trúc HN 
23/6/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở GDĐH (số 

văn bản xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh 

của doanh 

nghiệp xây dựng 

TK 
NXB Xây 

dựng, 2017 
3 

Tham 

gia 
 Xác nhận của cơ sở GDĐH 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 
Kinh tế xây 

dựng 
GT 

NXB Xây 

dựng, 2019 
5 

Tham 

gia 
 

Quyết định số 150/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 12/4/2024 phê 

duyệt danh mục sách đã xuất bản 

làm giáo trình cho các học phần 

đào tạo sử dụng trong trường 

ĐH Kiến Trúc HN 

3 
Đấu thầu trong 

xây dựng 
TK 

NXB Xây 

dựng, 2019 
3 

Tham 

gia 
 

Quyết định số 150/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 12/4/2024 phê 

duyệt danh mục sách đã xuất bản 

làm giáo trình cho các học phần 

đào tạo sử dụng trong trường 

ĐH Kiến Trúc HN 

4 
Định giá trong 

xây dựng theo cơ 

chế mới 

TK 
NXB Xây 

dựng, 2020 
2 

Tham 

gia 
 Xác nhận của cơ sở GDĐH 

5 Kinh tế đô thị TK 
NXB Xây 

dựng, 2020 
3 

Tham 

gia 
 Xác nhận của cơ sở GDĐH 

6 Kinh tế đầu tư GT 
NXB Xây 

dựng, 2024 
2 

Chủ 

biên 

Biên soạn 

chương 1, 

3, 4 

Quyết định số 150/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 12/4/2024 phê 

duyệt danh mục sách đã xuất bản 

làm giáo trình cho các học phần 

đào tạo sử dụng trong trường 

ĐH Kiến Trúc HN 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PC

N/TK 
Mã số và cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giải pháp huy động và sử 

dụng vốn cho bảo trì 

đường bộ 

CN 

Hợp đồng số 78/HĐ-

ĐHKT-KHCN ngày 

15/01/2018, đề tài 

NCKH cấp trường, 

trường ĐH Kiến Trúc 

HN 

01/2018 – 

10/2018 

Biên bản nghiệm thu và 

thanh lý hợp đồng ngày 

15/11/2018, xếp loại khá 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Nghiên cứu phương pháp 

phân tích định lượng 

trong quản trị doanh 

nghiệp xây dựng 

CN 

Hợp đồng số 95/HĐ-

ĐHKT-KHCN ngày 

03/3/2020, đề tài 

NCKH cấp trường, 

trường ĐH Kiến Trúc 

HN 

3/2020 - 

3/2023 

Quyết định thành lập Hội 

đồng nghiệm thu cấp 

trường số 08/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 06/01/2023; 

Biên bản thanh lý hợp 

đồng ngày 31/3/2023, xếp 

loại khá 

3 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng tới đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư (PPP) trong xây dựng 

đường bộ cao tốc 

CN 

Hợp đồng số 546/HĐ-

ĐHKT-KHCN, ngày 

29/12/2023, đề tài 

NCKH cấp trường, 

trường ĐH Kiến Trúc 

HN 

12/2023 – 

6/2024 

Quyết định thành lập Hội 

đồng nghiệm thu cấp 

trường số 215/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 30/5/2023; 

xếp loại khá. 

Biên bản nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp 

trường ngày 25/6/2024. 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS 

1 

Phân tích dự án đầu tư xây dựng 

trong điều kiện rủi ro và bất định 

bằng phương pháp phân tích 

định lượng 

2  
Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN 0866-8762) 
  

Số 442, 

trang 45-

48 

12/2004 

2 

Một số công cụ giám sát và đánh 

giá dự án đầu tư trong giai đoạn 

thực hiện đầu tư 

1 X 

Tạp chí Khoa học Kiến 

trúc và Xây dựng (ISSN 

1859-350X) 

  

Số 5, 

trang 45-

48 

6/2011 

3 
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình-Nguyên 
2  

Tạp chí Kinh tế xây 

dựng (ISSN 1859-4921) 
  Số 

02/2012, 
12/2012 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

nhân chậm và giải pháp khắc 

phục 

trang 50-

59 

4 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý bảo trì hệ thống 

đường bộ 

1 X 
Tạp chí Cầu đường Việt 

Nam (ISSN 1859-459X) 
  

Số 

6/2013, 

trang 41-

43 

6/2013 

5 

Kinh nghiệm của Trung Quốc và 

Ấn Độ về huy động vốn cho xây 

dựng và bảo trì đường bộ, bài 

học cho Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN 0866-

8762) 

  

Số 

1/2018, 

tr. 56-59 

1/2018 

6 

Một số đề xuất huy động vốn 

cho bảo trì đường bộ từ việc thu 

phí sử dụng kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

1 X 

Tạp chí Khoa học Kiến 

trúc và Xây dựng (ISSN 

1859-350X) 

  
Số 29, tr. 

82-84 
3/2018 

II SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS 

II.1 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, chương sách của NXB quốc tế uy tín 

7 

Effective Capital Usage Solutions 

for Road Infrastructure 

Maintenance in Vietnam 

2 X 

CIGOS 2019, Innovation 

for Sustainable 

Infrastructure, Lecture 

Notes in Civil 

Engineering 54 (LNCE), 

ISBN 978-981-15-0801-

1, 
https://doi.org/10.1007/978-

981-15-0802-8_158 

Scopus  
p. 989-

994 
10/2019 

8 

Capital mobilization solutions for 

revenue increase of road transport 

infrastructure development in 

Vietnam 

4 X 

Journal IOP Conference 

Series: Materials Science 

and Engineering, 

DOI:10.1088/1757-

899X/869/6/062034     

Scopus  

869 

(2020) 

062034 

7/2020 

9 

Completing capital mobilization 

plan for road maintenance in Viet 

Nam 

4 X 

Journal IOP Conference 

Series: Materials Science 

and Engineering, 

DOI:10.1088/1757-

899X/869/2/022016  

Scopus  

869 

(2020) 

022016 

7/2020 

10 
3D-BIM and 4D-BIM Models in 

Construction Safety Management 
3  

Journal E3S Web of 

Conferences, ISSN: 

2267-1242, DOI: 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202126302005 

Scopus 3 

263 

(2021) 

02005 

5/2021 

11 

Regulations on PPP contracts in 

Vietnam: Status Quos and 

Solutions 

5  

Journal E3S Web of 

Conferences. ISSN: 

2267-1242, DOI: 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202126305004  

Scopus  
263(2021

), 05004 
5/2021 

12 

Road Maintenance 

Administration in Vietnam: 

Problems and Solutions 
3 X 

International Journal of 

Sustainable 

Construction 

Engineering and 

Technology - ISSN : 

Scopus 

Q4, IF (3 

years): 

0,864 

 

Vol. 12 

No. 5 

(2021) 

39-52 

2021 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_158
https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_158
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302005
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302005
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126305004
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126305004
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

2180-3242 e-ISSN : 

2600-7959, DOI: 

https://doi.org/10.30880

/ijscet.2021.12.05.005 

13 

A GIS application supporting 

urban management towards the 

attainment of the smart city 

development goals in Thai 

Nguyen city 

3  

Real estate: economics, 

management. ISSN: 

2073-8412, DOI: 

https://doi.org/10.22337/

2073-8412-2021-3-67-72  

  
3/2021; 

3:67-72. 
10/2021 

14 

Solutions to promote 

diversification of investment 

capital for road transport 

development in Vietnam 

3 X 

International Journal 

of Economics and 

Finance Studies, ISSN: 

1309-8055 (online) 

Doi: 10.34109/ijefs. 

20212006 

Scopus 

Q3,  

IF=2.064

; H-

index: 6 

 

Vol.13, 

no.2, 

pp.108-

130 

12/2021 

15 

Socio-economic analysis of 

investment projects to build 

urban drainage works with oda 

of the world bank in Vietnam 

5 X 

International Journal of 

Economics and Finance 

Studies, ISSN: 1309-

8055 (online), DOI: 

10.34109/ijefs. 20220061 

Scopus 

Q3 

IF=2.064

; H-

index: 6 

1 

Vol.14, 

no.3, 

pp.22-41 

10/2022 

16 

Completing the planning and 

implementation of plans of public 

investment in road infrastructure 

construction in Vietnam 

4 X 

Journal E3S Web of 

Conferences, ESCP-

2023, 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202340307009 

Scopus  

Volume 

403, 

07009 

(2023) 

2023 

17 

Capital attraction solution for 

social housing development in 

Vietnam in the period of 2023 – 

2030  

4  

Journal E3S Web of 

Conferences, ESCP-

2023, 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202340301024   

Scopus  

Volume 

403, 

01024 

(2023) 

2023 

18 

Solutions to promote digital 

transformation of construction 

industry in Vietnam 

3 X 

Journal E3S Web of 

Conferences, FCI-2023, 
https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202345702029 

Scopus  

Volume 

457, 

02029 

(2023) 

2023 

19 

Price management in construction 

investment in Vietnam: Current 

situation and proposed solutions 

2 X 

Journal E3S Web of 

Conferences FCI-2023, 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202345702035 

Scopus  

Volume 

457, 

02035 

(2023) 

2023 

20 

Factors affecting the capacity of 

construction design consultation 

companies in Vietnam 

4  

Construction the 

Formation of Living 

Environment, AIP Conf. 

Proc., 

https://doi.org/10.1063/5.

0143501 

Scopus  

2791, 

050052-

1–

050052-

11 

02/2023 

21 

Smart city development with 

digital transformation in 

Vietnam: situation and challenges 

2 X 

Conferences: “Digital 

Transformation in 

Regional Construction, 

Management, and 

  
Trang 

347 - 356 
9/2023 

https://doi.org/10.22337/2073-8412-2021-3-67-72
https://doi.org/10.22337/2073-8412-2021-3-67-72
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340307009
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340307009
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345702029
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345702029
https://doi.org/10.1063/5.0143501
https://doi.org/10.1063/5.0143501
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Development” , ISBN: 

979-11-983847-0-6 

22 

Finalizing the Standard Bases for 

Determining Construction 

Investment Costs Using State 

Capital in Vietnam 

2 X 

Lecture Notes in Civil 

Engineering: Recent 

Advances in Structural 

Health Monitoring and 

Engineering Structures, 

Online ISBN 

978-981-97-0399-9, Print 

ISSN 2366-2557, 

https://doi.org/10.1007/9

78-981-97-0399-9 

Scopus  

Volume 

460, p. 

269-282 

02/2024 

23 

Research on Public-Private 

Partnership (PPP) Investment 

under Build - Operate - 

Transfer (BOT) and Build-

Lease-Transfer (BLT) Contract 

Types in the High-Speed North-

South Rail Project (HSR), the 

Hanoi - Vinh Line 

3 X 

The open 

transportation journal, 

ISSN 1874-4478 

DOI: 

10.2174/0126671212309

843240516104603 
 

Scopus, 

Q3, IF (3 

years): 

1,354 

 

Volume 

18, 2024 

 

5/2024 

24 

Raising financial resources for 

high-speed rail development in 

the form of public-private 

partnership and lessons for 

Vietnam 

1 X 

Journal E3S Web of 

Conferences, FORM-

2024, eISSN: 2267-1242 

https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202453303016 

Scopus,   

Volume 5

33, 2024, 

03016 

6/2024 

25 

Completing norm system in 

construction cost management in 

Vietnam toward international 

integration 

1 X 

CIGOS 2024: 

Proceedings of the 7th 

International Conference 

on Geotechnics, Civil 

Engineering and 

Structures, 

 4–5 April, 

Ho Chi Minh City, 

Vietnam, eBook  ISBN 

978-981-97-1972-3, Print 

ISBN 978-981-97-1971-6 

Scopus  
p.1399-

1407 
6/2024 

II.2 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước 

26 

Nghiên cứu vận dụng phương 

pháp trả lương 3P trong các doanh 

nghiệp xây dựng Việt Nam 

3  

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN: 2734-9888; 

0866-8762 (cũ)) 

  

số 

9/2021, 

trang 90-

95 

9/2021 

27 

Giới thiệu một số phương pháp 

xác định suất thu lợi kinh tế-xã 

hội trong phân tích dự án đầu tư 

2 X 

Tạp chí Khoa học Kiến 

trúc và Xây dựng, ISSN 

1859-350X 

  

Số 42, 

trang 62-

64 

8/2021 

28 
Một số bất cập trong việc xác định 

chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
2 X 

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN: 2734-9888; 

0866-8762 (cũ)) 

  

Số 

6/2023, 

trang 70-

73 

6/2023 

http://dx.doi.org/10.2174/0126671212309843240516104603
http://dx.doi.org/10.2174/0126671212309843240516104603
http://dx.doi.org/10.2174/0126671212309843240516104603
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

29 

Một số vướng mắc trong công tác 

tư vấn lập và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng 

2 X 

Tạp chí Vật liệu & xây 

dựng – Bộ Xây dựng, 

ISSN 1859-381X, DOI: 

http://doi.org./10.54772/j

omc.04.2023.536  

  

Tập 13, 

số 04, 

trang 83-

86 

8/2023 

30 

World experience in construction, 

technology transfer and operation 

of high-speed railway systems, 

lessons for Vietnam 

1 X 

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN: 2734-9888; 

0866-8762 (cũ)) 

  

Số 

12/2023, 

trang 

174-179 

12/2023 

31 

Thực trạng, thách thức và một số 

đề xuất cho công tác quản lý phát 

triển đô thị Việt Nam thời gian tới 

2  
Tạp chí Kinh tế xây dựng 

(ISSN 1859-4921) 
  

Số 

1/2024, 

trang 68-

73 

3/2024 

32 

The implementation of simple 

additive weighting method in 

choosing wall bricks 

4  

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN: 2734-9888; 

0866-8762 (cũ)) 

  

Số 

3/2024, 

trang 

119-123 

3/2024 

33 

High-speed rail investment on the 

North - South axis: Benefits and 

challenges 

2 X 

Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam (ISSN: 2734-9888; 

0866-8762 (cũ)) 

  

Số 

4/2024, 

trang 60-

65 

4/2024 

34 

Hợp đồng dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư tại 

Việt Nam: điểm mới và vấn đề 

pháp lý tồn tại 

1 X 

Tạp chí Vật liệu & xây 

dựng – Bộ Xây dựng, 

ISSN 1859-381X, DOI: 

10.54772/jomc.02.2024.6

45   

  

Tập 14, 

số 02, 

trang 

134-139 

4/2024 

35 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến thẩm định dự án đầu tư công 

tại Việt Nam 

1 X 
Tạp chí Người xây dựng, 

ISSN 0866 8531 
  

Số 385, 

trang 22-

28 

5/2024 

36 

Áp dụng phương pháp mô phỏng 

Monte carlo trong phân tích an 

toàn tài chính dự án đầu tư xây 

dựng 

6 X 

Tạp chí Vật liệu & xây 

dựng – Bộ Xây dựng, 

ISSN 1859-381X, DOI: 

10.54772/jomc.03.2024.6

97    

  

Tập 14, 

số 3, 

trang 37-

41 

6/2024 

37 

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 

góc nhìn của nhà đầu tư: thực 

trạng, thách thức và kiến nghị 

5 X 

Tạp chí Vật liệu & xây 

dựng – Bộ Xây dựng, 

ISSN 1859-381X, DOI: 

10.54772/jomc.03.2024.6

91    

  

Tập 14, 

số 3, 

trang 42-

48 

6/2024 

38 

Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự tham gia đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội của nhà đầu tư 

tại Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Khoa học Kiến 

trúc và Xây dựng, ISSN 

1859-350X 

  

Số 45, 

trang 50-

54 

6/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 04 bài (số thứ tự 12, 14, 15, 23) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

http://doi.org./10.54772/jomc.04.2023.536
http://doi.org./10.54772/jomc.04.2023.536
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Thuộc danh mục 

tạp chí uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 
Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  
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TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV 

(Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản giao nhiệm 

vụ (số, ngày, tháng, 

năm) 

Cơ 

quan 

thẩm 

định, 

đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng Chuẩn 

đầu ra và Rà soát 

chương trình đào 

tạo đại học hệ 

chính quy Khoa 

Quản lý đô thị 

(ngành Kinh tế 

xây dựng và ngành 

Quản lý xây dựng) 

Tham 

gia 

Quyết định số 184/QĐ-

ĐHKT-ĐT ngày 

28/2/2020 của Hiệu 

trưởng trường ĐH Kiến 

Trúc HN về việc thành 

lập các nhóm chuyên gia 

xây dựng Chuẩn đầu ra 

và các nhóm Rà soát 

chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy. 

Trường 

ĐH Kiến 

Trúc HN   

Quyết định ban hành Chuẩn đầu 

ra của ngành Kinh tế xây dựng 

số 575/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 

30/9/2020 

Biên bản họp Hội đồng Khoa 

học và đào tạo thông qua 

chương trình đào tạo ngày 

09/10/2020. 

Quyết định ban hành chương 

trình đào tạo Số 623/QĐ-

ĐHKT-ĐT ngày 20/11/2020; 

 

2 

Xây dựng chương 

trình đào tạo đại 

học hệ chính quy 

03 chuyên ngành 

Kinh tế đầu tư, 

Kinh tế phát triển, 

Quản lý vận tải và 

logistics, 

Tham 

gia 

Quyết định số 126/QĐ-

ĐHKT-ĐT ngày 

14/02/2022 về việc thành 

lập Ban xây dựng chương 

trình đào tạo đại học hệ 

chính quy các chuyên 

ngành Quản lý vận tải và 

logistics, Kinh tế phát 

triển, Kinh tế đầu tư. 

Trường 

ĐH Kiến 

Trúc HN   

Quyết định số 178/QĐ-ĐHKT-

ĐT ngày 12/4/2022 Ban hành 

Chương trình đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy chuyên 

ngành “Kinh tế phát triển” 

Quyết định số 179/QĐ-ĐHKT-

ĐT ngày 14/4/2022 Ban hành 

Chương trình đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy chuyên 

ngành “Kinh tế đầu tư”. 

Quyết định số 182/QĐ-ĐHKT-

ĐT ngày 15/4/2022 Ban hành 

Chương trình đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy chuyên 

ngành “Quản lý vận tải và 

Logitics”. 

 

3 

Xây dựng chương 

trình đào tạo mở 

mã ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ 

Kinh tế xây dựng. 

Tham 

gia 

Quyết định số 158/QĐ-

ĐHKT-TH ngày 

05/3/2024, về việc Thành 

lập Ban Xây dựng và các 

tổ thư ký giúp việc Đề án 

mở mã ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Kinh tế xây dựng. 

Trường 

ĐH Kiến 

Trúc HN   

Quyết định số 229/QĐ-ĐHKT-

KHCN ngày 10/6/2024 về việc 

thành lập Hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ Kinh tế xây dựng. 

Biên bản nghiệm thu ngày 

27/6/2024 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)            
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Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  Không 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

   Nguyễn Thị Tuyết Dung 

 

 

 

 

  

 


